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Tiết 29 + 30
Chủ đề:
CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1945- 1946

I.Mục tiêu cần đạt.
1.Kiến thức: 
- Năm được tình hình nước ta sau cách mạng tháng tám. Chính quyền dân chủ nhân dân trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, về thù trong giặc ngoài, những khó khăn do thiên tai, hậu quả của chế độ thuộc địa... 
-  Trình bày được những biện pháp giải quyết khó khăn trước mắt và phần nào chuẩn bị cho lâu dài: xây dựng nền móng của chính quyền nhân dân: diệt giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm.
3. Năng lực:
+Năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
+ Năng lực thực hành bộ môn, khai thác kênh hình, sưu tầm tư liệu, tranh ảnh,...
+ Phân tích, so sánh, liên hệ .
+ Vận dụng kiến thức vào giải quyết tình huống, vẽ sơ đồ tư duy
3. Phẩm chất:
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, có tinh thần cách mạng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và lòng tự hoà dân tộc. 
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
-  Tìm hiểu SGK, SGV, tranh ảnh kênh hình sách giáo khoa.
- Tranh: Bầu cử Quốc hội đầu tiên của nước VN dân chủ cộng hòa.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: 
- Kiểm tra việc nắm kiến thức cũ của HS.
2. Nội dung: Câu hỏi tự luận. 
3. Sản phẩm hoạt động: Câu trả lời của HS.
4. Tổ chức hoạt động: GV nêu câu hỏi, HS trả lời.
- HN trong những năm 1919 – 1930 có những nét gì nổi bật?
- Phong trào cách mạng ở HN 1930 – 1945 diễn ra như thế nào? Nhân dân HN có những đóng góp to lớn gì cho cách mạng tháng 8/1945?
HS trả lời -> GV chốt ý, quyết định điểm của các em và dẫn vào bài mới: sau Cách mạng tháng 8 năm 1945 vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình  (Hà Nội) Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa". Tuy nhiên sau đó Đảng và nhân dân ta phải tiếp tục cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyên dân chủ vừa giành được sau cách mạng tháng 8-1945. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1. Mục tiêu:
- Thuận lợi cơ bản và khó khăn to lớn của cách mạng nước ta trong những năm đầu của nước VN dân chủ cộng hòa.
- Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Hồ Chủ Tịch đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện chủ chương và biện pháp xây dựng chính quyền.
- Sách lược đấu tranh chống ngoại xâm, chống nội phản, bảo vệ chính quyền cách mạng.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3. Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4.Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Nền độc lập của đất nước bị đe dọa như thế nào?
Học sinh đọc đoạn chữ nhỏ SGK!




Khó khăn của đất nước lúc này là gì?
Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”? .




Tuy nhiên chúng ta vẫn có những thuận lợi cơ bản nào?





Để xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh thì phải làm gì?
Học sinh quan sát H.41 (SGK) => nói lên điều gì?
Sự kiện này có ý nghia ghì ?.
Đảng và chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng?







GV tổ chức hs làm việc theo nhóm.
Nhóm 1:
Để giải quyết giặc đói,giặc dốt và khó khăn về tài chính Chính phủ, Hồ Chủ Tịch đã có những chủ trương gì?đạt được kết quả ntn?.


























Nhóm 2:
Nhân dân Nam Bộ đã tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp như thế nào?







Nhóm 3:
Chủ trương và sách lược của ta trong việc đối phó với quân tưởng và bọn tay sai?







Nhóm 4.
Vì sao ta kí hiệp định sơ bộ (6/3) và tạm ước Việt Pháp (14/9/1946)? Nêu nội dung và ý nghĩa ?.
Sau 4 phút các nhóm báo cáo kết quả.
Các nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV hướng dẫn HS quan sát  H 42, H.43, H.44, SGK
GV chốt kiến thức.













	I. Tình hình nước ta sau cách mạng Tháng Tám.
* Khó khăn:
- Khách quan: quân đội các nước đồng minh kéo vào nước ta:
+ Miền Bắc: 20 vạn quân Tưởng + tay chân của chúng.
+ Miền Nam: Anh mở đường cho Pháp xâm lược trở lại.
+ Cả nước còn 6 vạn quân Nhật.
- Chủ quan: 
+ Chính quyền mới còn non trẻ
+ Kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, chiến  tranh tàn phá + thiên tai.
+ Văn hóa: 90% dân mù chữ + tệ nạn xã hội lan tràn.
* Thuận lợi:
- Đất nước độc lập, tự do, nhân dân ta làm chủ nước nhà
- Đảng – Bác Hồ được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.
- Liên xô và các lực lượng dân chủ ủng hộ VN.
II.Củng cố chính quyền cách mạng và bảo vệ độc lập dân tộc.
 
1. Bước đầu xây dựng chế độ mới.
- 6/1/1946 Tổng tuyển cử được tiến hành trong cả nước để bầu Quốc hội khóa I. 





2 Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính:

	Khó khăn
	Biện pháp khắc phục
	Kết quả.

	Giặc đói
	Lập hũ gạo cứu đói, tổ chức ngày đồng tâm Đẩy mạnh tăng gia sản xuất
	Nạn đói bị đẩy lùi

	Giặc dốt
	-8/9/1945 thành lập cơ quan bình dân học vụ => kêu gọi toàn dân xóa mù chữ. 
-Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. 

	Hơn 2,5 triệu người biết đọc biết viết


	Tài chính
	Xây dựng quỹ độc lập và tuần lễ vàng.
31/1/1946 Chính phủ ra sắc lệnh phát  hành tiền VN=> 23/11/1946 lưu hành trong cả nước.

	- Nền tài chính ổn định




Dự kiến hết tiết 1

3. Nhân dân Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược.
- Được Anh giúp, đêm 22 rạng sáng 23/9/1945 Pháp xâm lược trở lại nước ta ở Sài Gòn.
- Nhân dân Sài Gòn chợ lớn anh dũng chống Pháp bằng mọi hình thức, mọi thứ vũ khí.

- Nhân dân Bắc bộ, Trung bộ ủng hộ Nam bộ kháng chiến.

4. Đấu tranh chống quân Tưởng và bọn phản cách mạng.
-Đồng ý cho bọn tay sai 70 ghế trong quốc hội và một số ghế bộ trưởng trong chính phủ liên hiệp.
 - Nhân nhượng cho Tưởng  một số quyền lợi về kinh tế, 
- Ban hành 1 số sắc lệnh nhằm chấn áp bọn phản CM, giam giữ lập tòa án quân sự để trừng trị bọn phản CM.
5. Hiệp ước sơ bộ (6/3/1946) và tạm ước Việt – Pháp (14/9/1946).
Tưởng và Pháp kí Hiệp ước Hoa- Pháp (28/2/1946) bắt tay chống phá cách mạng nước ta
- Nguyên nhân:
+ Hiệp ước Hoa – Pháp (28/2/1946), Pháp và Tưởng bắt tay chống phá CM nước ta,
+ Ta tạm hòa hoãn với Pháp ký hiệp định sơ bộ để đẩy nhanh 20 vạn quân Tưởng về nước, tranh thủ thời gian chuẩn bị lực lượng kháng chiến chống pháp.
- Nội dung:
+ Hiệp định sơ bộ 6/3/1946: Pháp công nhận VN là quốc gia tự do nằm trong khối liên hiệp Pháp. Ta cho Pháp vào miền Bắc thay Tưởng.
+ Tạm ước 14/9/1946, nhượng cho Pháp một số quyền lợi về kinh tế và văn hóa ở VN.
- Ý nghĩa:
+ Giúp ta loại được 1 kẻ thù là quân Tưởng có thêm thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về những sự kiện chính của thời kì lịch sử (1945-1946)
2. Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân hoàn thành bảng niên biểu. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
3Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4 Tổ chức thực hiện:
GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá nhân, lập bảng  niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô.
	Thời gian
	Sự kiện

	23/9/1946
	

	6/1/1946
	

	28/2/1946
	

	6/3/1946
	

	14/9/1946
	


Dự kiến sản phẩm:

	Thời gian
	Sự kiện

	23/9/1946
	Thực dân Pháp chính thức trở lại xâm lược nước ta

	6/1/1946
	Nhân dân cả nước đi bầu cử Quốc hội

	28/2/1946
	Pháp và Trung kí hiệp ước Hoa - Pháp.

	6/3/1946
	Ta kí hiệp định Sơ bộ với Pháp

	14/9/1946
	Chủ tịch Hồ Chí Minh kí tạm ước Việt Pháp(14/9/1946)


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1.Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
2.Nội dung hoạt động: GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập
3.Sản phẩm học tập: bài tập nhóm
4.Cách thức tiến hành hoạt động
GV đưa câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới
?  Qua những biện pháp giải quyết khó khăn của Đảng, Chính Phủ ta sau Cách mạng tháng Tám 1945, em thấy yếu tố nào là quan trọng nhất giúp đất nước thoát khỏi khó khăn? Trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, chúng ta có thể học tập được điều gì?
Dự kiến sản phẩm
Theo em, trong những biện pháp giải quyết khó khăn của Đảng, Chính Phủ ta sau Cách mạng tháng Tám 1945, em thấy yếu xây dựng và kiện toàn bộ máy chính quyền nhà nước là quan trọng nhất.
Bởi chính nhờ bộ máy nhà nước mà nhân dân bầu đã đưa ta những chính sách nhằm giúp nhân dân từng bước vượt qua khó khăn, nạn mù chữ cũng được đẩy lùi, tài chính đất nước ngày càng bình ổn..
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học bài cũ, nắm kiến thức của bài vừa học.
+ Tiếp tục sưu tầm các tư liệu, hình ảnh liên quan đến quân và dân ta trong những ngày đầu kháng chiến chống TDP.  
+ Chuẩn bị nội dung, tư liệu, tranh ảnh của bài học sau.

